TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   
     KHOA RĂNG HÀM MẶT			 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NHA KHOA CÔNG CỘNG
	
1. Thông tin chung về học phần
· Mã học phần: DCO321
· Số tín chỉ: 2 (2/0)			
· Loại học phần: Bắt buộc
· Các học phần tiên quyết: Không có
· Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Bộ môn Nha khoa dự phòng và phát triển
· Số tiết quy định đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết	: 24 tiết			+ Thảo luận		: 6 tiết      
+ Làm bài tập	: 12 tiết			+ Thực hành, thí nghiệm: . . . . . . . . . tiết
+ Hoạt động theo nhóm	: 30 tiết			+ Tự học              	: 72 giờ
+ Bài tập lớn (tiểu luận):	. . . . . . . . giờ		+ Tự học có hướng dẫn : 30 giờ
2. Thông tin chung về các giảng viên 
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Lê Thị Thu Hằng
	0916 616 427
	lethithuhang@tump.edu.vn
	

	2
	ThS. Đỗ Minh Hương
	0983 523 584
	dominhhuong@tump.edu.vn
	

	3
	ThS. Mai Thu Quỳnh
	0965 994455
	maithuquynh@tump.edu.vn
	

	4
	BS. Vũ Thị Hà
	0986 202 029
	vuthiha@tump.edu.vn
	

	5
	BS. Ngô Việt Thành
	0989 481 158
	ngovietthanh@tump.edu.vn
	

	6
	BS. Hà Hương Quỳnh
	0392 253 601
	hahuongquynh@tump.edu.vn
	

	7
	KTV. Hoàng Thị Ân
	0913047676
	hoangthian@tump.edu.vn
	



3. Mục tiêu của học phần
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:
- Mục tiêu:
· Kiến thức
· Trình bày được các phương pháp phát hiện, đánh giá tình trạng sức khoẻ răng miệng tại cộng đồng và các biện pháp dự phòng - chăm sóc răng miệng ban đầu tại cộng đồng.
· Phân tích được các cơ sở lý luận trong dự phòng bệnh răng miệng.
· Vận dụng được kiến thức trong chăm sóc sức khỏe răng miệng tại cộng đồng.
· Thái độ
· Nhận thức được vai trò quan trọng của việc nâng cao sức khỏe răng miệng cho cộng đồng.
4. Chuẩn đầu ra học phần
· Kiến thức
1. Trình bày được các phương pháp phát hiện, đánh giá tình trạng sức khoẻ răng miệng tại cộng đồng và các biện pháp dự phòng - chăm sóc răng miệng ban đầu tại cộng đồng.
2. Phân tích được các cơ sở lý luận trong dự phòng bệnh răng miệng.
3. Vận dụng được kiến thức trong chăm sóc sức khỏe răng miệng tại cộng đồng.
· Thái độ
4. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc nâng cao sức khỏe răng miệng cho cộng đồng.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần này giới thiệu dịch tễ học các bệnh răng miệng; các cơ sở lý luận và các biện pháp dự phòng bệnh răng miệng thường gặp; các biện pháp quản lý và nâng cao sức khỏe răng miệng cho cộng đồng.
6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần
Mức độ đóng góp của mỗi bài giảng được mã hóa theo 3 mức, trong đó:
(Mức 1:  Thấp, Mức 2: Trung bình, Mức 3: Cao)
	Bài giảng
	Chuẩn đầu ra của học phần

	
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4

	Lý thuyết
	
	
	
	

	Bài 1
	
	3
	
	3

	Bài 2
	
	3
	
	3

	Bài 3
	3
	1
	1
	2

	Bài 4
	3
	2
	3
	3

	Bài 5
	3
	1
	2
	3

	Bài 6
	
	3
	3
	3

	Bài 7
	3
	3
	3
	3

	Bài 8
	3
	
	3
	3

	Bài 9
	2
	2
	3
	

	Bài 10
	3
	2
	3
	3

	Bài 11
	3
	3
	3
	3

	Bài 12
	3
	3
	3
	3

	Bài 13
	3
	3
	3
	3


7. Danh mục tài liệu
   + Tài liệu học tập chính: Bộ môn Nha khoa dự phòng và phát triển, Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bài giảng Nha khoa công cộng. Tài liệu lưu hành nội bộ, 2018.
+ Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ môn Nha khoa công cộng, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Nha khoa công cộng tập 1. Nhà xuất bản y học. 2012
2. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội. Bệnh lý miệng và phẫu thuật hàm mặt, Tập 1 - 2. Nhà xuất bản Y học. 2014
3. Bộ môn ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội. Bài giảng ung thư học. Nhà xuất bản Y học. 2009
4. Nguyễn Bá Đức, Bộ Y tế. Ung thư học đại cương. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 2009
5. Burt BA. Dentistry, Dental practice, and the community, 5th ed. W,B,SAundrers Company. 1999.
6. WHO. Oral Health Surveys- Basis Methods. 5th ed. Geneva. 2013.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận
- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận.
  - Hoàn thành các bài tập được giao trong sách bài tập.
8.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)
8.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận
8.4. Phần khác
9. Phương pháp giảng dạy
- Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm.
10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
	TT
	Hình thức
	Mục đích, phương pháp kiểm tra, đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
(Theo thang điểm 10)
	Trọng số

	1
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	- Kiểm tra, đánh giá mức độ kiến thức đạt được qua 1/3 thời gian học tập.
- Phương pháp lượng giá: trắc nghiệm.
	Số câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
	16,7%

	5
	Điểm kiểm tra giữa học phần
	- Kiểm tra, đánh giá mức độ kiến thức đạt được qua 2/3 thời gian học tập.
- Phương pháp lượng giá: trắc nghiệm.
	Số câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
	33,3%

	6
	Thi kết thúc học phần
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được sau khi kết thúc học phần.
- Phương pháp lượng giá: Tự luận
	Theo phiếu chấm
	50%


*Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.
11. Nội dung chi tiết học phần
11.1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận
	Bài 1: Dịch tễ học bệnh răng miệng
(Tổng số tiết: 03; Số tiết lý thuyết: 03; Số tiết bài tập, Thảo luận: 0)

	1. Dịch tễ học bệnh sâu răng
1.1. Tỷ lệ sâu răng hiện mắc
1.2. Tỉ lệ sâu răng mới mắc
1.3. Phân bố sâu răng
	1.3.1. Theo vùng địa lý
	1.3.2. Theo tuổi
[bookmark: _GoBack]	1.3.3. Theo giới
	1.3.4. Theo chủng tộc
	1.3.5. Theo tình trạng kinh tế xã hội
	1.3.6. Theo tính chất gia đình
	1.3.7. Theo vị trí và cấu tạo của răng
2. Dịch tễ học bệnh quanh răng

2.1. Phân bố
	2.1.1. Theo vùng địa lý
	2.1.2. Theo tuổi
	2.1.3. Theo giới
	2.1.4. Theo chủng tộc
	2.1.5. Theo tình trạng kinh tế xã hội
2.2. Các yếu tố nguy cơ
3. Dịch tễ học tổn thương niêm mạc miệng
3.1. Phân bố
3.2.  Các yếu tố liên quan
4. Tình hình một số bệnh khác

	Bài 2: Các chỉ số răng miệng đơn giản
(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 01; Số tiết bài tập, Thảo luận: 1)

	1. Các chỉ số về răng
1.1. Chỉ số sâu - mất - trám 
1.2. Chỉ số sâu chân răng (RCI - Root Caries Index)
1.3. Chỉ số nhiễm Fluor (CFI)
2. Chỉ số bệnh vùng quanh răng
2.1. Chỉ số mảng bám răng (PII)
2.2. Chỉ số cặn bám răng (DI-S)
2.3. Chỉ số cao răng (CI-S)
2.4. Chỉ số vệ sinh răng miệng đơn giản (OHI - S)
2.5. Chỉ số lợi (GI)
2.6. Chỉ số chảy máu rãnh lợi (SBI)
2.7. Chỉ số bệnh quanh răng (PDI)
2.8. Chỉ số nhu cầu điều trị bệnh quanh răng cộng đồng (CPITN)
Nội dung thảo luận: Tính một số chỉ số răng miệng đơn giản.

	Bài 3: Điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng
(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 01; Số tiết bài tập, Thảo luận: 01)

	1. Khái niệm về điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng
1.1. Khái niệm
1.2. Mục tiêu
2. Thiết kế điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng
2.1. Các phân nhóm
2.2. Tuổi chỉ số và các nhóm tuổi chỉ số
3. Tổ chức điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng
	3.1. Tiếp xúc với chính quyền địa phương
	3.2. Kinh phí điều tra
	3.3. Nhân lực
	3.4. Phương tiện vật liệu
	3.5. Khu vực khám
	3.6. Lịch trình làm việc
4. Thiết kế phiếu điều tra
5. Độ kiên định - độ nhất trí của các điều tra viên (chỉ số Kappa)
	5.1. Định nghĩa
	5.2. Nguyên nhân - mục tiêu
	5.3. Huấn luyện định chuẩn
	5.4. Xác định chỉ số Kappa
Nội dung thảo luận: Xây dựng kế hoạch điều tra sức khỏe răng miệng cơ bản

	Bài 4: Phát hiện sớm ung thư vùng miệng, hàm mặt
(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 0)

	1. Đại cương
2. Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư niêm mạc miệng
3. Phương pháp phát hiện sớm ung thư niêm mạc miệng
	3.1. Khám lâm sàng
	3.2. Nhuộm Xanh Toluidine
	3.3. Nhuộm Lugol’s iodine

	Bài 5: Kiểm soát mảng bám răng
(Tổng số tiết: 03; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 01)

	1.  Phát hiện mảng bám răng
2. Các biện pháp kiểm soát mảng bám răng
2.1. Thăm khám định kỳ
2.2. Chải răng
2.3. Chỉ tơ nha khoa
2.4. Súc miệng
2.5. Các biện pháp hỗ trợ khác
Nội dung thảo luận: Phương pháp chải răng và đánh giá hiệu quả kiểm soát mảng bám răng

	Bài 6: Fluoride với sức khỏe răng miệng
(Tổng số tiết: 03; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 1)

	1. Giới thiệu
2. Cơ chế tác dụng của Fluoride
3. Fluoride trong thiên nhiên và thực phẩm
2.1. Fluoride trong đất
2.2. Fluoride trong nước
2.3. Fluoride trong không khí
2.4. Fluoride trong thực phẩm
4. Fluoride trong cơ thể
4.1.Sự hấp thu fluoride
4.2. Fluoride trong máu
4.3. Fluoride trong mô mềm
4.4. Fluoirde trong thai
4.5. Fluoride trong xương
4.6. Fluoride trong men và ngà răng
4.7. Bài tiết fluoride
5. Các phương pháp sử dụng Fluoride trong chăm sóc sức khỏe răng miệng
5.1. Fluoride dùng toàn thân
5.2. Fluoride dùng tại chỗ
5.3. Độc hại
5.4. Biện pháp cấp cứu ngộ độc fluoride
Nội dung thảo luận: Phác đồ sử dụng Fluoride trong phòng bệnh sâu răng

	Bài 7: Dinh dưỡng với sức khỏe răng miệng
(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 0)

	1. Giới thiệu
2. Vai trò của dinh dưỡng với sức khỏe răng miệng
2.1. Ảnh hưởng của chất đường bột
2.2. Thức ăn tươi và có chất xơ
2.3. Vitamin
3. Chế độ ăn uống 
3.1. Chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe răng miệng
3.2. Đối với phụ nữ có thai và cho con bú
3.3. Đối với trẻ em


	Bài 8: Giáo dục nha khoa
(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 0)

	1. Nguyên tắc
1.1. Tính khoa học
1.2. Tính đại chúng
1.3. Tính trực quan
1.4. Tính thực tiễn
1.5. Tính lồng ghép
1.6. Tính vừa sức và vững chắc
1.7. Tính cá biệt và tính tập thể
1.8. Tính tích cực, tự giác và sáng tạo
2. Phương pháp giáo dục nha khoa
2.1. Phương pháp thuyết trình hay diễn giải
2.2. Phương pháp trình bày trực quan
2.3. Phương pháp thảo luận nhóm
2.4. Phương pháp vấn đáp
3. Phương tiện giáo dục nha khoa
3.1. Lời nói
3.2. Cử chỉ điệu bộ (ngôn ngữ cơ thể)
3.3. Phương tiện trực quan nghe nhìn
4. Hình thức giáo dục nha khoa
4.1. Đối tượng giáo dục nha khoa
4.2. Địa điểm giáo dục nha khoa
4.3. Nội dung giáo dục nha khoa
5. Lập kế hoạch và đánh giá giáo dục nha khoa

	Bài 9: Quản lý sức khỏe răng miệng tại cộng đồng
(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 0)

	1. Chính sách nhà nước về chăm sóc sức khoẻ răng miệng
2. Chăm sóc răng miệng ban đầu
2.1. Khái niệm
2.2. Nguyên tắc
2.3. Nội dung
2.4. Hình thức tổ chức
2.5. Quản lý  chương trình chăm sóc răng miệng
3. Chương trình nha học đường
3.1. Mục tiêu
3.2. Đối tượng
3.3. Nội dung
3.4. Hình thức tổ chức

	Bài 10: Can thiệp tối thiểu trong dự phòng và điều trị sâu răng 
(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 0)

	1. Trám bít hố rãnh răng
	1.1. Đại cương
	1.2. Đặc điểm của chất trám bít hố rãnh
	1.3. Chỉ định và chống chỉ định trám bít hố rãnh
	1.4. Kỹ thuật
2. Hàn răng không sang chấn
	2.1. Đại cương
	2.2. Chỉ định và chống chỉ định
	2.3. Kỹ thuật 
	2.4. Đánh giá sau hàn
	2.5. Dặn dò bệnh nhân sau khi hàn

	Bài 11: Phòng bệnh răng miệng
(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 01; Số tiết bài tập, Thảo luận: 01)

	1. Phòng bệnh sâu răng
1.1. Kiểm soát mảng bám
1.2. Tăng cường sức đề kháng của răng
1.3. Kiểm soát thói quen ăn uống
1.4. Trám bít hố rãnh
1.5. Nước bọt
1.6. Khám răng định kỳ
2. Phòng bệnh vùng quanh răng
2.1. Dự phòng toàn thân
2.2. Dự phòng tại chỗ
3. Phòng lệch lạc răng và hàm
3.1. Các nguyên nhân gây lệch lạc răng và hàm
3.2. Các biện pháp dự phòng
4. Phòng bệnh niêm mạc miệng
4.1. Nguyên nhân 
4.2. Các biện pháp phòng bệnh niêm mạc miệng
Nội dung thảo luận: Lập kế hoạch phòng bệnh răng miệng

	Bài 12: Liên quan giữa sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân
(Tổng số tiết: 03; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 01)

	1. Bệnh răng miệng ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân
1.1. Ảnh hưởng của bệnh răng miệng tới các vùng lân cận
1.2. Ảnh hưởng của bệnh răng miệng tới sức khỏe toàn thân
2. Bệnh toàn thân ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng 
2.1. Biểu hiện răng miệng của bệnh toàn thân
2.2. Bệnh toàn thân ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng
Nội dung thảo luận: Ảnh hưởng của sức khỏe toàn thân đến bệnh răng miệng

	Bài 13: Chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi
(Tổng số tiết: 02; Số tiết lý thuyết: 02; Số tiết bài tập, Thảo luận: 0)

	1. Khái niệm lão hóa và răng người cao tuổi
	1.1. Khái niệm lão hóa
	1.2. Những thay đổi về răng - mô miệng ở người cao tuổi
	1.3. Tầm quan trọng của chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi
2. Các vấn đề răng miệng thường gặp trong điều trị răng miệng người cao tuổi
	2.1. Điều trị nội nha và phục hồi thân răng
	2.2. Điều trị phục hình
	2.3. Điều trị nha chu
	2.4. Bệnh lý niêm mạc miệng
	2.5. Bệnh lý nhiễm trùng
	2.6. Bệnh lý khối u
	2.7. Bệnh lý tuyến nước bọt
	2.8. Bệnh lý khớp thái dương hàm
3. Hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng người cao tuổi tại cơ sở y tế chuyên khoa
4. Hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng người cao tuổi tại cộng đồng


11.2. Nội dung về thực hành, thí nghiệm
11.3. Nội dung về bài tập lớn, tiểu luận
12. Thời gian phê duyệt đề cương học phần: Ngày……….tháng……….năm………

	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




TS. Lê Thị Thu Hằng
	CTHĐ THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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